
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BC-YTNH Ninh Hòa, ngày 11 tháng 11 năm 2021 

BÁO CÁO 

Đánh giá cấp độ dịch COVID-19  

trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, ngày 11/11/2021 

 

Thực hiện Công văn số 5171/SYT-NVYD ngày 23 tháng 10 năm 2021 của 

Sở Y tế Khánh Hòa về việc hướng dẫn tạm thời đánh giá cấp độ dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh; 

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa báo cáo kết quả đánh giá cấp độ dịch 

COVID-19 đến ngày 05/11/2021 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa như sau: 

1. Kết quả đánh giá Quận/ huyện  

Thị xã Ninh Hòa: Cấp 1 (Bình thường mới): Giảm cấp độ dịch so với tuần 

trước 

2. Kết quả đánh giá xã/ phường 

Tổng số xã/ phường được đánh giá: 27 

- Cấp 1(Bình thường mới): 22 ( Tăng 01 xã phường) 

- Cấp 2 (Nguy cơ): 03 xã phường 

- Cấp 3(Nguy cơ cao): 01 ( Giảm 01 xã phường) 

- Cấp 4(Nguy cơ rất cao): 01 xã phường 

Trên đây là Báo cáo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-

19 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa./. 

 

Nơi nhận:  
- Sở Y tế Khánh Hòa (VBĐT);  

- Trung tâm KSBT tỉnh (VBĐT); 

- Phòng Y tế (VBĐT); 

- Lãnh đạo YTNH (VBĐT); 

- Lưu: VT, KHNV. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục 1  

 

BÁO CÁO 

Đánh giá cấp độ dịch Covid-19 cấp huyện thị từ ngày 06/11đến ngày 11/11/2021- Thị xã Ninh Hòa 

 

TT Huyện /thị Dân số Tiêu chí đánh giá Tỷ lệ 

Phân loại cấp độ dịch Ghi chú 

(tăng, giảm cấp độ 

dịch) Cấp 1 
Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 

1 
Thị xã 

Ninh Hòa 
237,060 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 
dân/tuần 

16.03 

Cấp 1    Giảm cấp độ dịch Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được 

tiêm đủ 2 liều vắc xin (%) 89.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 2  
 

BÁO CÁO 

Đánh giá cấp độ dịch Covid-19 cấp xã/phường từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2021 
 

TT 
Xã 

Phường 
Dân số Tiêu chí đánh giá Tỷ lệ 

Phân loại cấp độ dịch Ghi chú 

(tăng, giảm 

cấp nguy cơ) 
Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 

1 Ninh An 14,792 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần      0            

Cấp 1     Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
85.6 

2 
Ninh 

Bình 
11,285 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần    1.33       

 Cấp 2   
Tăng cấp độ 

dịch 
Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
79.6 

3 Ninh Đa 10,871 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần 0                 

Cấp 1     Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
99.9 

4 
Ninh 

Diêm 
9,029 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần 6.09                 

  Cấp 3  
Tăng cấp độ 

dịch 
Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
83.3 

5 
Ninh 

Đông 
6,397 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần 0 

Cấp 1     Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 

                

90.1  

6 
Ninh 

Giang 
8,383 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần 1.19                 

Cấp 1    
Giảm cấp độ 

dịch 
Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
132.9 

7 Ninh Hà 7,653 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần        0          

Cấp 1     Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
99.8 

8 Ninh Hải 

9,115 Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần       0           

Cấp 1     
 

Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
84.61 



9 
Ninh 

Hiệp 
17,932 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần 0.84                 

Cấp 1     Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
96.13 

10 
Ninh 

Hưng 
6,755 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần 2.22                 

 Cấp 2   
Giảm cấp độ 

dịch 
Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
93.5 

11 Ninh Ích 9,305 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần          0        

Cấp 1     Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên đượctiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
89.7 

12 Ninh Lộc 9,856 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần 0                 

Cấp 1     Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
71,4 

13 Ninh Phú 5,573 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần        0          

Cấp 1     Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
92.6 

14 
Ninh 

Phụng 
11,289 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần 2.21                 

Cấp 1     Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
95.72 

15 
Ninh 

Phước 
7,505 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần 26.0                 

   Cấp 4 
Giữ nguyên 

cấp độ dịch Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
80.5 

16 
Ninh 

Quang 
12,310 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần 0                 

Cấp 1     Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
82.4 

17 Ninh Sim 9,434 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần 0                 

Cấp 1    
Giảm cấp độ 

dịch Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
97.7 

18 Ninh Sơn 

5,663 Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần 0                 

Cấp 1 

   

 
 

Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
82.2    



19 Ninh Tân 2,303 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần        0          

Cấp 1     Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
98.2 

20 Ninh Tây 5,540 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần         0         

Cấp 1     Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
70.5 

21 
Ninh 

Thân 
9,198 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần 1.63                 

Cấp 1    
Giảm cấp độ 

dịch 
Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
93.8 

22 Ninh Thọ 9,398 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần 0                 

Cấp 1     Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
81.9 

23 
Ninh 

Thượng 
6,346 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần      0            

Cấp 1     Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
97.1 

24 
Ninh 

Thủy 
11,405 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần 3.07                 

 Cấp 2    Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
62.7 

25 
Ninh 

Trung 
6,981 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần         0         

Cấp 1     Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
84.0 

26 Ninh Vân 2,062 
Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần 

           

0      
Cấp 1     

Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
78.2 

27 
Ninh 

Xuân 
10,680 

Số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 dân/tuần        0          

Cấp 1     Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 

liều vắc xin (%) 
98.4 
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